Phần 2
KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TỔNG HỢP
Chương 3. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG CANH TÁC LÚA

3.1. Các thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây lúa
Khi ứng dụng kỹ thuật trong canh tác lúa, cần nắm được thông tin cơ bản về các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa. 

3.1.1.Thời gian sinh trưởng
Căn cứ vào thời gian sinh trưởng có thể phân chia thành các nhóm giống lúa như sau:

· Nhóm giống cực sớm có thời gian sinh trưởng (TGST) < 90 ngày, ký hiệu là A0.

· Nhóm giống sớm có TGST từ 90-105 ngày, ký hiệu là A1.

· Nhóm giống trung bình có TGST từ >105 đến <120 ngày, ký hiệu là A2.

· Nhóm giống có TGST từ >120 đến <150 ngày là giống trung mùa, ký hiệu là B.

· Nhóm giống có thời gian sinh trưởng > 150 ngày phía Nam gọi là giống lúa Mùa, phía Bắc gọi là lúa Chiêm.

3.1.2. Giai đoạn nảy mầm
Đời sống cây lúa bắt đầu bằng quá trình nẩy mầm. Để hạt lúa nảy mầm được cần ngâm hạt trong nước khoảng 20-24 giờ (tùy theo nhiệt độ), khi quan sát thấy hạt lúa trong nghĩa là hạt đã no nước. Trong suốt quá trình ngâm ủ, trong hạt xảy ra các hoạt động hoạt hóa tinh bột, protein và các chất béo để biến đổi thành những chất đơn giản cung cấp dinh dưỡng nuôi phôi, các tế bào phôi phân chia lớn lên thành mầm và rễ mầm, trục phôi trương to, đẩy mầm và rễ mầm ra khỏi vỏ trấu, kết thúc giai đoạn nảy mầm. Sức nẩy mầm của hạt phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Hạt đã chín sinh lý, phơi khô và bảo quả tốt. Hạt giống có vỏ trấu mỏng thường hút nước nhanh hơn giống vỏ dày, do đó thời gian nảy mầm thường ngắn hơn.

- Độ ẩm: Hạt giống nảy mầm khi hàm lượng nước của hạt đạt 25-35%. Tốc độ hút nước của hạt phụ thuộc vào nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước. Tuy nhiên, thời gian ngâm quá dài hạt hút nhiều nước, tinh bột trong hạt gạo phân giải thành đường rồi hoà tan trong nước làm tiêu hao chất dự trữ trong hạt, đồng thời, hạt dễ bị chua, thối làm sức nảy mầm yếu.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ giới hạn thấp nhất là 10-12oC, nhiệt độ thích hợp là 30-35oC, nhiệt độ lớn hơn 40oC ảnh hưởng xấu tới sự nảy mầm. Khi hạt nảy mầm cũng cần phải có đủ lượng không khí, chủ yếu là ôxy cho mầm và rễ mầm phát triển.Trong điều kiện thời tiết lạnh vụ Đông Xuân ở phía Bắc, nên ngâm hạt giống với nhiệt độ nước 25-30oC để rút ngắn thời gian ngâm. 
Do vậy, trong kỹ thuật ngâm ủ hạt giống, việc điều tiết quan hệ nước, nhiệt độ và không khí rất quan trọng. Kinh nghiệm “ngày ngâm đêm ủ” cũng là một biện pháp điều tiết sự phát triển của mầm và rễ cho phù hợp.

3.1.3. Giai đoạn mạ
Thời kỳ mạ dài, ngắn tuỳ thuộc vào giống, mùa vụ và phương pháp gieo trồng. Thời kỳ này cây mạ sử dụng dinh dưỡng từ môi trường để sống, cần chú ‎ý chăm sóc, bón thúc cho mạ phát triển tốt. Tuổi mạ thường tính theo số lá thật và được sử dụng để cấy tay hoặc cấy máy. 

3.1.4. Giai đoạn đẻ nhánh
Thời kỳ đẻ nhánh, cây lúa sinh trưởng nhanh và mạnh về rễ và lá. Thời kỳ này quyết định đến sự phát triển diện tích lá và số bông. 

Thời gian đẻ nhánh phụ thuộc vào giống, thời vụ và kỹ thuật canh tác và thường kéo dài khoảng 1 tháng. Trên cây lúa chỉ có những nhánh đẻ sớm, ở vị trí mắt đẻ thấp, có số lá nhiều, điều kiện dinh dưỡng thuận lợi mới có điều kiện phát triển đầy đủ để trở thành nhánh hữu hiệu (nhánh thành bông).

Giai đoạn này cần chăm sóc hợp lí để đảm để nhánh tập trung, bảo ảm số nhánh hữu hiệu, tránh bón phân đạm nhiều, bón muộn và bón lai rai sẽ làm tăng tỷ lệ nhánh vô hiệu, cạnh tranh với nhánh hữu hiệu về dinh dưỡng, nước, ánh sáng cũng như dễ bị sâu bệnh.

3.1.5. Giai đoạn phát triển đốt (lóng) thân
Trên đồng ruộng sau khi đạt số nhánh tối đa cây lúa chuyển sang thời kỳ làm đốt/lóng. Thời gian này dài hay ngắn có liên quan chặt chẽ đến thời gian trỗ bông. Thông thường, giống lúa ngắn ngày có thời gian làm đốt khoảng 25-30 ngày, giống lúa trung ngày là 30-40 ngày và giống lúa dài ngày khoảng 50-60 ngày. 

Thời gian làm đốt và làm đòng của các giống ngắn ngày được bắt đầu cùng một lúc. Do đó thời gian làm đốt làm đòng bằng nhau. Đôi khi cũng có giống lúa phân hóa đòng rồi mới làm đốt, trong trường hợp này thời gian làm đốt ngắn hơn làm đòng.


Quá trình làm đốt có thể được tóm tắt như sau: Thân lúa được phát triển từ trục phôi. Trong thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng, thân lúa là thân giả do các bẹ lá tạo thành. Từ thời kỳ làm đốt trở đi, thân lúa chính thức mới hình thành. Quá trình làm đốt được tính khi lóng thứ nhất ở gốc thân có chiều dài lớn hơn 0,5 cm. Các lóng ở dưới gốc thường ngắn, tốc độ phát triển chậm. Các lóng trên dài hơn và tốc độ phát triển nhanh hơn. Số lóng trên thân phụ thuộc vào giống. Giống lúa trung ngày có 6-7 lóng, giống lúa ngắn ngày có 4-5 lóng.

3.1.6. Giai đoạn làm đòng
Giai đoạn làm đòng (từ phân hóa đòng đến đòng già) là quá trình phân hóa và hình thành cơ quan sinh sản, có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa. Quá trình này diễn ra ở đỉnh điểm sinh trưởng của các nhánh cây lúa, có thể nhìn thấy đòng lúa bằng mắt thường khi đòng đã dài 1 mm, nông dân gọi là cứt gián hay bông gòn. 

Ở thời kỳ này, cây lúa có những thay đổi rõ rệt về hình thái, màu sắc lá, sinh lý, khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận của ngoại cảnh. 

Sau khi hình thành bông nguyên thủy là giai đoạn vươn dài kết hợp với sự hình hình thành bông, gié và hoa hoàn chỉnh. Lúc này chiều dài của đòng có thể đạt từ 6-12 cm, bằng 1/2 chiều dài của bông sau này. Giai đoạn làm đòng kết thúc khi cây lúa có đòng già chuẩn bị trỗ bông. Từ giai đoạn bông nguyên thuỷ cây lúa còn hình thành được ba lá nữa, không kể lá đòng. Bộ lá quan trọng nhất có tính chất quyết định tới năng suất lúa gồm lá đòng và 2 lá kế tiếp, trong đó lá đòng đóng góp tới 50% năng suất, kế lá đòng đóng góp 30% và lá thứ 3 đóng góp khoảng 20% cho năng suất. Do vậy cần giữ cho bộ lá đòng được an toàn và xanh bền thì sẽ đạt được năng suất cao.

3.1.7. Giai đoạn trỗ bông
Toàn bộ bông lúa thoát ra khỏi bẹ lá đòng là quá trình trỗ xong với thời gian 4-6 ngày. Thời gian trỗ càng ngắn càng có khả năng tránh được các điều kiện thời tiết bất thuận. Cùng với quá trình trỗ bông, có giống vừa nở hoa vừa thụ phấn ngay, nhưng cũng có giống phải chờ trỗ xong mới nở hoa thụ phấn.

Trên một bông, những hoa ở đầu bông và đầu gié nở trước, các hoa ở gốc bông thường nở cuối cùng. Trình tự nở hoa có liên quan đến trình tự vào chắc. Những hoa gốc bông nở cuối cùng, nên vào chắc muộn và khi gặp điều kiện bất thuận thường dễ bị lép và khối lượng hạt thấp. Thời gian hoa nở rộ thường vào 8-9 giờ sáng khi thời tiết thuận lợi.

Khi nở hoa phơi màu, vỏ trấu mở ra. Bao phấn vỡ, hạt phấn rơi vào đầu nhụy, ống phấn vươn dài tới phôi nang, vỡ ra giải phóng 2 hạch đực, 1 hạch kết hợp với trứng và phát triển thành phôi, hạch đực còn lại kết hợp với hạch thứ cấp và phát triển thành phôi nhũ. Sau 8-10 ngày có thể phân biệt rõ các bộ phận của phôi như trục phôi, mầm và rễ phôi. Sau 2 tuần phôi đã phát triển xong và nằm ở dưới bụng hạt. Giai đoạn này, cây lúa chịu nhiều ảnh hưởng như:

  - Thời tiết: Lúa trỗ nếu gặp thời tiết khô hạn, nhiệt độ cao, thiếu nước hạt phấn sẽ bị khô, không thụ phấn và thụ tinh được, làm cho hạt bị lép, năng suất giảm. Khi nhiệt độ thấp hoặc độ ẩm cao, có mưa, bông lúa không phơi màu được, làm cho phôi sau khi thụ tinh bị thối, hạt không được hình thành, năng suất cũng giảm.

  - Thuốc bảo vệ thực vật: Nếu phun các loại thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng khi lúa phơi màu, sẽ làm hạt phấn bị dính thuốc, hạt lép và đen, năng suất giảm nghiêm trọng.

 
 - Sâu bệnh hại: Từ khi lúa trỗ cần tích cực kiểm tra đồng ruông (đặc biệt đối với nhưng ruộng lúa trỗ sớm hoặc muộn hơn xung quanh) để phát hiện dịch bệnh và xử lý kịp thời. Nếu cần sử dụng thuốc BVTV để phun, chú ý chỉ phun vào buổi chiều mát, không phun khi lúa đang phơi màu. Cần đề phòng rầy nâu, đạo ôn, bọ xít và chuột.
3.1.8. Giai đoạn làm hạt
Trong giai đoạn chín, một lượng lớn các chất tinh bột và đường tích luỹ trong thân, bẹ lá được vận chuyển vào hạt, hạt lúa lớn dần về kích thước, khối lượng, vỏ hạt đổi màu, già và chín. Lá lúa cũng già bắt đầu từ lá thấp lên trên theo giai đoạn phát triển của cây lúa cùng với quá trình chín của hạt.

Giai đoạn chín sữa: Sau phơi màu 5-7 ngày, chất dự trữ trong hạt ở dạng lỏng, trắng như sữa, hình dạng hạt đã hoàn thành, lưng hạt có màu xanh. Khối lượng hạt tăng nhanh ở thời kỳ này, có thể đạt 75-80% khối lượng cuối cùng. Trong giai đoạn này, cần chú ý bọ xít, rầy nâu và đặc biệt, chuột có thể gây hại nặng. Về nước, khi lúa trổ trên 85% thì đưa nước ngập sâu 0,5 cm, khi lúa vào giai đoạn  chín sáp, rút cạn hẳn nước ở ruộng để lúa chín tập trung, chín nhanh, hạt mẩy, cây lúa cứng cáp và thuận lợi khi thu hoạch.

Tóm lại, các giai đoạn đầu, từ khi gieo đến phân hóa đòng là thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng, giai đoạn từ băt đầu phân hóa đòng tới khi lúa trỗ xong là thời kỳ sinh trưởng sinh thực, các giai đoạn còn lại là thời kỳ lúa chín.

3.2. Các yếu tố dinh dưỡng  liên quan đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa
3.2.1. Các chất dinh dưỡng thiết yếu  


Theo các nhà khoa học thì có 17 chất dinh dưỡng khóang thiết yếu đối với sinh trưởng và phát triển của cây trồng là đạm, lân, kali, canxi, magiê, lưu huỳnh, kẽm, đồng, sắt, bo, molipđen, mangan, clo, coban, vanadi, natri và silic. Tất nhiên cuộc sống của cây trồng còn cần đến các nguyên tố cácbon (C), hyđrô (H) và oxy (O), song các nguyên tố này rất sẵn trong không khí và nước nên các nhà khoa học không xếp chúng vào nhóm các chất dinh dưỡng thiết yếu. 


Các chất dinh dưỡng, không kể đến sự khác nhau rất lớn về số lượng cây trồng hấp thụ được đều có giá trị như nhau và quan trọng như nhau. Vai trò của một số nguyên tố chính có thể nêu tóm tắt như sau:

	Nguyên tố
	Chức năng chính

	1. N (Đạm)
	- Là thành phần của nguyên sinh chất tế bào, axit amin (protein), axit nucleic (ADN và ARN), các enzym và diệp lục...

- Tăng sinh trưởng và phát triển của mô sống, quyết định phẩm chất nông sản.

	2. P (Lân)
	- Là thành phần của axit nucleic, phosphatides, protein, lipid, coenzim NAD, NADN, ATP và nhiễm sắc thể.

- Cần thiết cho sự phân chia tế bào, mô phân sinh, kích thích sự phát triển của rễ, ra hoa, sự phát triển của hạt và quả.

	3. K (Kali)
	- Hoạt hóa các enzim có liên quan đến quá trình quang hợp, chuyển hóa hydrat cacbon và protein cũng như giúp di chuyển và duy trì sự ổn định của chúng.

- Điều khiển quá trình sử dụng nước bằng đóng mở khí khổng. Thúc đẩy quá trình sử dụng đạm dạng NH4+.
- Cải thiện sử dụng ánh sáng khi thời tiết âm u nên tăng hiệu suất quang hợp.

- Tăng khả năng chống rét của cây nhờ tăng quá trình tích luỹ đường trong mô tế bào do vậy giảm nhiệt độ đóng băng của nó.

- Ảnh hưởng đến quá trình hình thành màng tế bào và độ chắc của nó nên tăng khả năng chống lốp, đổ. Tăng khả năng chống bệnh của cây trồng.

- Tăng phẩm chất nông sản. Tăng kích thước hạt.

	4. Ca (Canxi)
	- Thành phần của thành tế bào và tham gia vào quá trình phân chia tế bào. Giúp cho màng tế bào vững chắc, duy trì cấu trúc nhiễm sắc thể.

- Hoạt hóa các enzim (đặc biệt là ATP).
- Là chất giải độc của cây trồng thông qua trung hoà các axit hữu cơ

	5.Mg (Magiê)
	- Thành phần của diệp lục.
- Thúc đẩy hấp thu và vận chuyển lân.
- Giúp di chuyển đường trong cây.

	6. S (Lưu huỳnh)
	- Thành phần của axit amin (protein).
- Liên quan đến các hoạt động trao đổi chất của vitamin và coenzim A.
- Tổng hợp dầu và tham gia tổng hợp diệp lục.
- Thúc đẩy quá trình phát triển của rễ và nốt sần.

	7.  Zn (Kẽm)
	- Giúp cho việc sử dụng lân và đạm trong cây.
- Thành phần thiết yếu của một số men, đặc biệt là men cacboanhydrase xúc tác quá trình phân ly H2CO3 thành CO2 và H2O.
- Tham gia quá trình tổng hợp axit nucleic, protein và diệp lục.
- Thúc đẩy quá trình thụ phấn và phát triển của phôi.

	8. Cu (Đồng)
	- Xúc tiến quá trình hình thành vitamin A trong cây.
- Do có khả năng thay đổi hóa trị, nên tham gia nhiều phản ứng ôxy hóa-khử ôxy.
- Thúc đẩy quá trình hô hấp cũng như trao đổi hydrat cacbon và protein.

- Tăng hàm lượng diệp lục, thúc đẩy quá trình quang hợp.
- Tăng khả năng chống các bệnh về nấm và vi khuẩn.

	9. Fe (Sắt)
	- Cần thiết cho tổng hợp và duy trì diệp lục. Là thành phần chủ yếu của nhiều enzim đặc biệt là các men ôxy hóa - khử ôxy (nhờ hệ Fe2+ và Fe3+).
- Chuyển hóa ARN.

	10. B (Bo)
	- Ảnh hưởng đến hoạt động của một số enzim. Tăng khả năng thấm của màng tế bào do vậy tăng quá trình vận chuyển hydrat cacbon. Là nguyên tố cần thiết đối với quá trình tổng hợp Protein.

- Ảnh hưởng đến sự phân chia tế bào và sử dụng Ca. Tối ưu hóa tỉ lệ K/Ca trong cây.

	11. Mo (Molipđen)
	- Thúc đẩy quá trình sử dụng N và cố định N của vi khuẩn nốt sần.
- Là thành phần của men khử Nitrat.



Căn cứ vào số lượng chất dinh dưỡng cây trồng sử dụng, người ta có thể chia các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu thành 3 nhóm chính là:

· Nguyên tố dinh dưỡng đa lượng: Đạm, Lân, Kali.
· Nguyên tố dinh dưỡng trung lượng: Canxi, Magiê, Lưu huỳnh.
· Nguyên tố dinh dưỡng vi lượng: Sắt, Kẽm, Đồng, Bo, Molipđen... 

3.2.2. Các loại phân bón chính đang sử dụng tại Việt nam  


Hiện nay trong sản xuất nông nghiệp có rất nhiều loại phân bón đang được sử dụng, tuy nhiên xét về bản chất chúng có thể được xếp vào một số nhóm sau:

1). Phân bón rễ: Là các loại phân bón được bón trực tiếp vào đất hoặc vào nước để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây thông qua bộ rễ;
2). Phân bón lá: Là các loại phân bón được tưới hoặc phun trực tiếp vào lá hoặc thân để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây thông qua thân lá;

3). Phân vô cơ (còn gọi là phân khóang, phân hóa học): Là loại phân có chứa các chất dinh dưỡng vô cơ cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng;

4). Phân hữu cơ: Là loại phân có chứa các chất dinh dưỡng chủ yếu ở dạng hữu cơ như: phân chuồng, phân bắc, nước giải, rơm rạ, phân xanh, phụ phẩm của cây trồng);
5). Phân đơn (phân khóang đơn): Là loại phân vô cơ chỉ chứa một yếu tố dinh dưỡng như như Urê; KCl...;
6). Phân đa yếu tố: Là loại phân vô cơ có chứa từ 2 yếu tố dinh dưỡng trở lên, như DAP, SOP,  SSP, FMP (Cũng có người cho SSP và FMP là phân đơn, khi chỉ tính đến lân mà không kế đến vai trò của Ca, Mg và S);
7). Phân phức hợp: Là loại phân vô cơ chứa từ 2 yếu tố dinh dưỡng trở lên và được sản xuất trên cơ sở hóa hợp các nguyên liệu, như DAP, SOP...;
8). Phân trộn: Là loại phân được sản xuất bằng cách trộn cơ giới giữa 2 hay nhiều loại phân đơn, như phần lớn các loại phân NPK đang sản xuất trong nước hiện nay;

9). Phân vi sinh: Là loại phân có chứa một hay nhiều loại vi sinh vật sống có ích với mật độ phù hợp với tiêu chuẩn đã ban hành, như phân vi sinh vật cố định N...;

10). Phân hữu cơ sinh học: Là loại phân được sản xuất ra từ nguyên liệu hữu cơ có sự tham gia của vi sinh vật sống có ích hoặc các tác nhân sinh học khác;

11). Phân hữu cơ khoáng: Là loại phân được sản xuất ra từ nguyên liệu hữu cơ được trộn thêm một hay nhiều yếu tố dinh dưỡng khóang;

12). Phân bón có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng: Là loại phân bón vô cơ hoặc hữu cơ được bổ sung một lượng nhỏ các vitamin, các enzim, các axit hữu cơ, hoặc các chất hóa học có tác dụng kích thích hoặc kìm hãm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

3.2.3. Hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón


Khi tính toán liều lượng bón phân từ các công thức khuyến cáo, rất cần biết các chất dinh dưỡng phân được tính như thế nào và hiểu như thế nào. Hiện nay, có nhiều cách biểu diễn các chất dinh dưỡng như: lân có thể biểu diễn là P hoặc P2O5, kali là K hoặc K2O, ma giê: MgO hoặc Mg, can xi: CaO hoặc Ca. Chính vì có nhiều cách biểu diễn như vậy nên nhiều khi rất dễ bị lầm lẫn khi tính lượng bón. Tuy nhiên ở Việt nam, các chất dinh dưỡng trong phân đã được qui định biểu diễn như sau: Đạm: N, Lân: P2O5, Kali: K2O, Canxi: CaO, Magiê: MgO...

3.2.3.1. Hàm lượng tiêu chuẩn của một số loại phân bón thông dụng

· Urê: 46% N; Amôn sulphat (SA): 20-21% N và 24% S

· Super lân đơn (SSP): 16,5-17% P2O5
· Phân lân nung chảy (FMP): 16,5-17,5% P2O5, 28-30% CaO và 15-18% MgO

· Kali clorua (KCl): 60% K2O

· Kali sulphat (K2SO4): 50% K2O và 18% S


Với một số loại phân đa dinh dưỡng người ta còn ghi các chỉ số đi kèm và được hiểu đó là hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng. Ví dụ: 

· DAP (18:46): chứa 18% N và 46% P2O5
· NPK (16:16:8): chứa 16% N, 16% P2O5 và 8% K2O...

3.2.3.2. Thứ tự xắp xếp các chất dinh dưỡng trong phân bón 
Một qui ước cũng rất quan trọng và cần hiểu đó là thứ tự các chất dinh dưỡng trong công thức hướng dẫn bón phân, hay trên bao phân. Thứ tự các nguyên tố được ngầm hiểu theo trình tự sau: đạm, lân, kali, canxi, magiê, lưu huỳnh. Do vậy, nếu chúng ta thấy tài liệu ghi: Bón phân cho cây lạc: 30-60-60-60-30-30 thì chúng ta phải hiểu là: Cần bón cho lạc 30 kg N, 60 kg P2O5, 60 kg K2O, 60 kg CaO, 30 kg MgO và 30 kg S/1 ha. Cũng có những loại phân được ghi cụ thể: Phân bón NPK 16-16-8-13S, có nghĩa là 16% N, 16% P2O5, 8% K2O và 13% S.

Để người nông dân có thể tự qui đổi lượng bón từ hàm lượng chất dinh dưỡng ghi trên bao bì, có thể sử dụng hệ số qui đổi như sau:
Bảng 26. Hệ số qui đổi các chất dinh dưỡng từ một số loại phân chính
	Chất dinh dưỡng

(Chia cho)
	Hệ số
	Chất dinh dưỡng

(Nhân với)
	Hệ số
	Loại phân

(Chia cho)

	
	
	N
	2,17
	Urê

	
	
	N
	5,00
	Đạm sulphát

	P
	0,44
	P2O5
	6,06
	Supe lân

	
	
	P2O5
	6,06
	Phân lân nung chảy

	K
	0,83
	K2O
	1,67
	Kali clorua

	
	
	K2O
	2,00
	Kali sulphát



Bảng hệ số qui đổi trên có thể hiểu như sau:


Nếu chúng ta cần bón 90 P2O5 có nghĩa là chúng ta cần bón 90 x 6,06 = 545,4 kg supe phốtphát cho 1 ha. Ngược lại, nếu chúng ta biết người ta đã bón 545,4 kg Supe lân cho 1 ha thì có nghĩa là đã bón: 545,4: 6,06 = 90 kg P2O5

Để tiện trong việc tính lượng bón, chúng tôi cũng nêu hệ số qui đổi cho chất dinh dưỡng tính bằng nguyên tố có thể được ghi trên một vài loại phân bón. Theo bảng qui đổi này thì bón 90 P2O5 cũng tương đương bón 90 x 0,44 = 39,6 kg P. Do vậy, bón 39,6 kg P cũng tương đương bón 90 P2O5 hay 545 kg supe lân. Việc hiểu sai các qui ước trên rất dễ dẫn đến sai khác rất lớn trong tính toán lượng phân bón.


Từ bảng hệ số qui đổi trên ta dễ dàng tính được lượng phân bón cần thiết cho 1 ha như sau:


Ví dụ công thức bón phân cho lúa xuân là 120-90-60 (cho 1 ha) ta cần bón 260 kg urê; 545 kg supe lân và 100 kg kali clorua hoặc 750 kg đạm sulphát, 545 kg phân lân nung chảy và 120 kg kali sulphát.


Với các loại phân bón đa nguyên tố như DAP, NPK... việc tính lượng bón phải xuất phát từ phân đa nguyên tố trước, lượng phân còn thiếu sẽ được bù bằng các loại phân đơn thích hợp.

3.3. Các loại thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu sử dụng trong canh tác lúa

3.3.1. Một số vấn đề chung về thuốc bảo vệ thực vật


Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là những chế phẩm (sinh học, thảo mộc, hóa học) dùng để phòng trừ các loại dịch hại trên cây trồng và nông lâm sản. Căn cứ vào đối tượng dịch hại cần phòng trừ, người ta chia  thuốc BVTV gồm các nhóm: Thuốc trừ sâu; Thuốc trừ nhện; Thuốc trừ bệnh; Thuốc trừ cỏ; Thuốc trừ chuột; Thuốc trừ ốc; Thuốc xử lý dịch hại trong kho tàng; Thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng.

Căn cứ vào nguồn gốc, người ta chia ra thuốc hóa học, sinh học, thảo mộc, điều hoà sinh trưởng. Thuốc hóa học BVTV được chia ra thuốc vô cơ (Sulfat đồng, lưu huỳnh…), thuốc hữu cơ (lân hữu cơ, cacbamat, cúc tổng hợp…).
3.3.2. Con đường xâm nhập và tác động của thuốc BVTV

Tuỳ theo đối tượng dịch hại khác nhau mà người sản xuất tạo ra các loại thuốc có con đường xâm nhập và tác động phù hợp để hạn chế tác hại của từng loại dịch hại cao nhất.

3.3.2.1. Thuốc trừ sâu
Các con đường xâm nhập và tác động chính bao gồm:

- Thuốc tiếp xúc: Thuốc trực tiếp tác động qua da của sâu hại, thuốc này khi phun thuốc phải trúng đối tượng mới có hiệu lực trừ sâu.

- Thuốc vị độc: Thuốc tác động trực tiếp qua đường miệng và hệ tiêu hóa, thuốc phun trên bề mặt thân, lá, cành non, chùm hoa… sâu ăn vào và bị tiêu diệt. Một số thuốc sau khi phun lên cây có khả năng thấm sâu vào cây trồng hoặc lưu dẫn trong cây (thuốc nội hấp). Có loại thuốc được được bón vào đất, thuốc tan trong dung dịch đất được cây hút và lưu dẫn trong cây để diệt sâu hại.

- Thuốc xông hơi: Thuốc xông hơi thì chất độc xâm nhập qua lỗ thở (hô hấp) và tiêu diệt sâu hại, thuốc này chủ yếu dùng trong kho và bảo quản nông sản.

- Thuốc xua đuổi: Thuốc có tác động xua đuổi côn trùng, sâu hại không đến đẻ trứng, gây hại ở nhưng khu vực được phun thuốc.

3.3.2.2. Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh hại cây trồng cũng chỉ có hai con đường xâm nhập và tác động chính gồm:

- Thuốc tiếp xúc: Thuốc phun phải được tiếp xúc trực tiếp trên vết bệnh hoặc bộ phận cây trồng cần được bảo vệ thì thuốc mới có hiệu quả phòng bệnh và tiêu diệt tác nhân gây bệnh.

- Thuốc nội hấp: Sau khi phun thuốc lên cây, thuốc thấm sâu và lưu dẫn trong cây và tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh hoặc bảo vệ cây trồng chống lại sự xâm nhập và gây hại của vi sinh vật gây bệnh. Một số thuốc trừ bệnh được bón hoặc tưới vào đất, rễ cây hút thuốc tan trong dung dịch đất cây hút và lưu dẫn trong cây để trừ bệnh nấm, tuyến trùng… hại cây trồng.

3.3.2.3. Thuốc trừ cỏ
Thuốc trừ cỏ cũng hai con đường xâm nhập và tác động chính gồm:

+ Thuốc tiếp xúc: Thuốc làm khô, chết mô cây cỏ khi tiếp xúc với dung dịch thuốc được phun. Loại thuốc này cần được phun đều trên bề mặt thân, lá của cây cỏ mới phát huy tối đa hiệu quả diệt cỏ của thuốc.

+ Thuốc nội hấp: Thuốc thấm sâu và lưu dẫn trong cây cỏ, ức chế sinh trưởng và gây chết cỏ dại.

3.3.2.4. Thuốc trừ chuột

Thuốc trừ chuột chủ yếu tác động qua đường tiêu hóa, có loại thuốc đã sản xuất theo dạng mồi, có loại thuốc cần trộn với mồi, chuột ăn bị ngộ độc và chết. Cũng có loại thuốc tác động qua đường hô hấp như thuốc xông khói độc, nhưng loại thuốc này ít phổ biến.

3.3.2.5. Thuốc trừ ốc
Thuốc trừ ốc chủ yếu trừ bươu vàng và ốc sên trên cây trồng cạn, tác động chính gây chết thông qua đường tiêu hóa (vị độc).
3.3.3. Độ độc của thuốc BVTV và cảnh báo trên bao bì 

3.3.3.1. Độ độc của thuốc
Là khả năng gây độc của một lượng thuốc nhất định của một loại thuốc cụ thể khi xâm nhập vào cơ thể con người, động vật máu nóng và thuỷ sản.

Đối với người, thuốc BVTV có thể xâm nhập trực tiếp qua da, mắt, qua đường miệng hoặc qua đường hô hấp. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người thuốc BVTV có thể gây ra ngộ độc tức thời (ngộ độc cấp tính) hoặc tích luỹ dần dần gây độc về sau gọi là ngộ độc mãn tính.

3.3.3.2. Liều gây chết trung bình- LD50
Là lượng thuốc nhỏ nhất có thể gây chết tức thời cho 50% số cá thể sinh vật thí nghiệm, thường là với chuột. Liều gây chết trung bình có ký hiệu là LD50 và được tính bằng đơn vị miligam thuốc nguyên chất đối với 1 kg khối lượng cơ thể động vật làm thí nghiệm.


LD50 thường được tính qua đường miệng hoặc qua da và được dùng để đánh giá độ độc của một loại thuốc và so sánh độ độc của các loại thuốc khác nhau. Thuốc có trị số LD50 càng thấp thì có độ độc càng cao.

3.3.3.3. Phân loại nhóm độc và vạch mầu cảnh báo
Dựa vào trị số LD50 người ta chia thuốc BVTV ra làm 4 nhóm độc (phân loại dưới đây tính ngộ độc đường miệng với chuột). Màu của vạch màu được xác định dựa theo bảng phân loại độ độc của tổ chức Y tế thế giới (WHO). 

- Nhóm độc I: Thuốc có trị số LD50 dưới 200 mg/kg, nhóm thuốc này rất độc; Hình tượng: Đầu lâu xương chéo, chữ đen, vạch mầu: đỏ. 
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- Nhóm độc II: Thuốc có trị số LD50 từ 200-2.000 mg/kg, thuốc có độ độc cao; Hình tượng: Chữ thập chéo trong hình thoi vuông, chữ đen, vạch mầu: vàng. 
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- Nhóm độc III: Thuốc có trị số LD50 từ trên 2.000-3.000 mg/kg, nguy hiểm; Hình tượng: Đường chéo hình thoi vuông không liền nét, chữ đen, vạch mầu: xanh lam. 
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- Nhóm độc IV: Thuốc thuộc nhóm này có độ độc thấp với trị số LD50 trên 3.000 mg/kg, không có hình tượng, chỉ ghi "Cẩn thận", vạch mầu: xanh lá cây.
3.3.4. Tên thuốc, hoạt chất và ký hiệu thành phẩm của thuốc BVTV 

Tên thương mại gồm 3 phần: tên thuốc, hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc.

- Tên thuốc: Tên thương mại của thuốc do Công ty sản xuất hoặc phân phối thuốc đặt ra để phân biệt sản phẩm giữa Công ty này và Công ty khác.

- Hàm lượng hoạt chất: Tên hoạt chất là thành phần chủ yếu trong thuốc có tác dụng tiêu diệt dịch hại. Hoạt chất được viết tắt là a.i hoặc a.e. Ký hiệu bằng số trong tên thương mại của thuốc là % hoạt chất hoặc số lượng hoạt chất có trong một đơn vị thuốc thành phẩm tính bằng kg hoặc lít. Thí dụ thuốc trừ sâu Basudin 10 H, trong đó Basudin là tên thuốc, 10 là 10% hàm lượng hoạt chất (Tên hoạt chất của Basudin là Diazinon) và H là dạng thuốc hạt.
- Dạng thuốc: Dạng thuốc được nhà sản xuất tạo dạng để phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hoạt chất, điều kiện sử dụng. Sản phẩm thương mại của thuốc bao gồm: hoạt chất, phụ gia và chất tạo dạng. Thuốc BVTV thường được tạo dạng và sản xuất gồm các dạng chính như sau:
1. Thuốc nước: 

· Dạng nhũ dầu, dạng này được ký hiệu trên bao bì là ND, EC

· Dạng dung dịch, gồm các ký hiệu DD, L, SL, SC, AS

· Dạng huyền phù nước, có các ký hiệu là HP, FL, SC, FC, AS

2. Thuốc bột: Nhóm này có các dạng thuốc sau

· Bột thấm nước gồm các ký hiệu là BTN, WP

· Bột hoà tan trong nước với ký hiệu trên bao bì là SP, BHN

· Bột phân tán trong nước với ký hiệu trên bao bì là WS

3. Thuốc hạt: Dạng thuốc hạt với các ký hiệu H, G thường dùng bón vào ruộng lúa, đất trồng cây trồng cạn. Ngoài ra còn có dạng hạt phân tán trong nước với ký hiệu WG.

3.3.5. Dư lượng thuốc BVTV và thời gian cách ly

Dư lượng là lượng chất độc còn lưu lại trong nông sản hoặc môi trường sau khi phun thuốc BVTV. Dư lượng được tính bằng g (gram) hoặc mg (miligram) lượng chất độc trong 1 kg nông sản hoặc thể tích không khí, nước đất… Trường hợp dư lượng quá nhỏ, đơn vị còn được tính bằng ppm (phần triệu) hoặc ppb (phần tỉ).

Thời gian cách ly là khoảng thời gian từ khi phun thuốc lần cuối đến khi thu hoạch nông sản nhằm đảm bảo cho thuốc bảo vệ thực vật có đủ thời gian phân hủy đến mức không còn có thể gây ra những tác động xấu đến cơ thể của người và gia súc khi tiêu thụ nông sản đó.

Để giảm thiểu tác hại của dư lượng thuốc, hiện nay người ta đang cố gắng cung cấp cho thị trường các loại thuốc phân huỷ nhanh trong cây và trong môi trường. Tuy nhiên giải pháp hữu hiệu nhất là phải đảm bảo thời gian cách ly của thuốc. Thời gian cách ly của từng loại thuốc là khác khác nhau, thông thường là từ 7-14 ngày.

3.3.6. Công cụ phun rải thuốc BVTV

Công cụ phun rải hiện nay chủ yếu được sử dụng bằng bình bơm tay deo vai và bình bơm động cơ. Bình tay đeo vai tập trung chủ yếu ở các vùng có diện tích cây trồng ít. Hiệu quả của bình phụ thuộc nhiều vào lỗ phun thuốc ở đầu vòi phun. Lỗ phun có khích thước nhỏ, hạt thuốc nhỏ và tiếp xúc tốt hơn và hiệu quả hơn. Nhiều nơi nông dân tự tạo ống xịt, tuy nhiên giải pháp này thường lãng phí thuốc và hiệu quả phòng trừ dịch hại thấp.

Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và cùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp tập trung, bình bơm động cơ được dùng phổ biến hơn. Nhiều nơi nông dân cải tiến đặt máy bơm trên xuồng hoặc trên xe đẩy với bình chứa thuốc lớn và dây dẫn thuốc dài để phun cho cây trồng. Bơm động cơ làm cho thuốc tiếp xúc tốt hơn với các bộ phận của cây trồng và hiệu quả diệt dịch hại cao hơn.

3.3.7. Nguyên tắc sử dụng thuốc BVTV 4 đúng

Để sử dụng thuốc BVTV có hiệu quả kỹ thuật, kinh tế cao và góp phần bảo vệ môi trường, cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất khuyến nghị dùng thuốc theo nguyên tắc “4 đúng” bao gồm:

- Đúng lúc (đúng thời gian): Nguyên tắc này cần được ưu tiên hàng đầu, dùng thuốc khi dịch hại mới phát sinh, ví dụ khi sâu còn nhỏ (tuổi 1-3), bệnh hại mới phát sinh (dưới 5% số cây hoặc số lá bị bệnh)… Để đảm bảo sử dụng thuốc đúng lúc cần tiến hành điều tra hay thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm dịch bệnh bảo đảm quyết định thời gian phun thuốc phù hợp.

- Đúng thuốc: Dùng đúng chủng loại thuốc đối với từng loại dịch hại cụ thể đang gây hại trên cây trồng. Mỗi loại thuốc đã được ghi rõ để trừ đối tượng dịch hại cụ thể trên bao bì theo qui định của cơ quan quản lý về sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV ở Việt Nam. Hiện nay nông dân ở nhiều nơi có thói quen hỗn hợp nhiều loại thuốc trong một lần phun. Hỗn hợp quá nhiều loại thuốc tiết kiệm được công phun thuốc nhưng lãng phí thuốc, tăng chi phí và gây ô nhiễm môi trường. Bản thân nhiều loại thuốc đã được nhà sản xuất hỗn hợp 2-4 loại hoạt chất khác nhau. Do vậy khi phun lại hỗn hợp thêm quá nhiều loại thuốc, nhiều khi sẽ làm giảm tác dụng của thuốc, gây độc cho cây trồng và làm tăng tính chống thuốc của dịch hại.

- Đúng nồng độ và liều lượng: Nồng độ và liều lượng thuốc đã được chỉ dẫn cụ thể trên bao bì thuốc. Nồng độ là lượng thuốc thành phẩm (hoặc nguyên chất tính theo a.i) pha trong nước để phun lên cây trồng và tính bằng % hoặc gr, ml trên một đơn vị khối lượng nước nhất định. Nhiều loại thuốc người ta đã hướng bao nhiêu gr hay ml thuốc cho bình phun thuốc 8, 10, 16 lít... Liều lượng thuốc là đơn vị thuốc thành phẩm hoặc số lượng dung dịch thuốc đã pha theo hướng dẫn dùng cho một đơn vị diện tích nhất định (sào bắc Bộ, công ruộng ở Nam Bộ, hécta…) hay thậm chí trên một cây. 

- Đúng cách: Phun, rải thuốc đều đến các bộ phận trên cây trồng cần được bảo vệ. Một số đối tượng gây hại trên thân như rầy nâu, bệnh khô vằn… thuốc phun cần được tập trung vào thân cây lúa. Nhiều khi người ta phải rẽ lúa để phun thuốc tập trung vào thân cây. Tuyệt đối không phun thuốc đi ngược chiều gió để đảm bảo an toàn cho người phun thuốc. Nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Nếu phun vào buổi trưa, do nhiệt độ cao, tia tử ngoại nhiều làm thuốc nhanh mất tác dụng, thuốc bốc hơi mạnh dể gây ngộ độc cho người phun thuốc.
3.3.8. Biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc BVTV

Thuốc BVTV là sản phẩm độc hại và nguy hiểm với con người, động vật và môi trường, do vậy khi sử dụng thuốc BVTV cần lưu ý:

- Không nên mua lượng thuốc quá nhiều cùng một lúc. Thuốc không dùng hết cần được cất giữ kín trong bao bì, để nơi khô ráo, thoáng mát, xa nơi cư trú và xa tầm với của trẻ em.

- Không phun thuốc đi ngược chiều gió, không ăn uống, hút thuốc… khi đang tiếp xúc với thuốc BVTV. Khi sử dụng thuốc cần trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động như: kính mắt, khẩu trang, mũ, găng tay… Sau khi phun thuốc xong cần tắm rửa bằng xà phòng và thay quần áo bảo hộ lao động ngay.
- Trong trường hợp bị nhiễm độc do thuốc BVTV cần đưa nạn nhân ra nơi thoáng mát, thay quần áo dính thuốc, tiến hành hô hấp nhân tạo nếu có dấu hiệu ngừng thở. Trong trường hợp ngộ độc đường ruột cần tìm cách để nạn nhân nôn mửa. Sau khi sơ cứu cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời và nhớ mang vỏ bao bì thuốc đã gây độc để thuận tiện cho định hướng cấp cứu và điều trị.

3.3.9. Một số loại thuốc BVTV sử dụng phổ biến trong canh tác lúa

3.3.9.1. Thuốc xử lý hạt giống


Thuốc xử lý hạt giống phổ biến để trừ các loại bệnh nấm truyền qua hạt giống lúa như bệnh lúa von, bệnh đốm nâu và để hạn chế tác hại của một số sâu hại tấn công khi cây lúa còn non như: rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ trĩ (bù lạch)….


- Thuốc xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von và bệnh nấm trên hạt khác: để trừ bệnh lúa von hiện nay các hoạt chất trừ bệnh bao gồm: Ipconazole, Tebuconazole, Trifluminale… đã được đăng ký chính thức để xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von trước khi gieo sạ. Một số thuốc đang dùng phổ biến hiện nay gồm có Jivon 6WP, T.zole 450 SC, Trifmine 15EC…. Trong trường hợp cần thiết không mua được các thuốc kể trên có thể sử dụng thuốc Benlat 50 WP với liều lượng 0,2% tính theo khối lượng thóc giống khô, sau khi ngâm đủ nước, trộn đều thuốc và ủ bình thường đến khi đem gieo ngoài đồng ruộng.


- Thuốc xử lý hạt giống trừ rầy nâu, bọ trĩ: Nhóm thuốc này thông thường sử dụng các hoạt chất Thiamethoxam và imidacloprid. Một số thuốc phổ biến hiện nay như: Cruiser Plus 312.5 FS, Enaldo 440FS, Gaucho 70WS, Gaotra 60FS… Riêng hai loại thuốc Cruiser Plus 312.5 FS và Enaldo 440FS đã được bổ sung các nhóm hoạt chất trừ bệnh như: Carbendazim, Difenoconazole, Thiophanate Methyl nên ngoài hiệu quả trừ sâu chích hút thuốc còn có tác dụng trừ bệnh lúa von, đốm nâu… 
3.3.9.2. Thuốc trừ cỏ


Trên ruộng lúa có nhiều loại cỏ dại khác nhau gây hại. Ngoài các biện pháp thủ công, dùng thuốc hóa học trừ cỏ ngày càng trở nên phổ biến. Hiện nay có trên 30 hoạt chất được đăng ký trừ cỏ trên ruộng lúa với nhiều loại tên thương phẩm khác nhau. Tuy nhiên để tiện cho việc phòng trừ cỏ dại trên ruộng lúa người ta chia ra loại thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm và thuốc hậu nảy mầm.

- Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm có tác dụng ức chế hạt nảy mầm là các loại thuốc yêu cầu phun thuốc vào giai đoạn cỏ chưa nảy mầm. Cụ thể trên ruộng lúa sạ hay gieo thẳng là sau lần làm đất cuối cùng 3 ngày, tương ứng với sau sạ/gieo thẳng 1-4 ngày. Một số thuốc thương phẩm thuộc nhóm này bao gồm: Sofit 300 EC, Butan 60EC, Venus 300EC, Meco 60EC, Dietmam 360EC, Weeder 300 EC…


- Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm là loại thuốc sử dụng khi cỏ có từ 1-7 lá mầm tương đương với giai đoạn sau sạ/gieo từ 6-20 ngày. Một số loại thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm bao gồm; Solito 320 EC, Vinarius 500 WP, Vibuta 32 ND, Nominee 10SC, Ankilla 40WP, Anco 500SL…


Để phun thuốc trừ cỏ trên ruộng lúa có hiệu quả cần chú ý: 
1. Chuẩn bị đất kỹ: ruộng cần phải bừa trục kỹ, mặt ruộng tương đối bằng phẳng để thuốc phân bố đều và tiếp xúc tốt với cỏ.

2. Quản lý nước: Rút cạn nước, đất phải đủ ẩm trước khi phun thuốc. Sau khi phun thuốc 2-3 ngày, cho nước vào ruộng, đất cần được giữ ẩm tốt trong vòng 3-5 ngày sau khi phun, không để mặt bị khô, nứt nẻ. 

3. Phun đúng khuyến cáo trên nhãn của từng loại thuốc trừ cỏ.

4. Không phun thuốc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 20oC.

3.3.9.3. Thuốc trừ sâu


Trên lúa cho đến nay rầy nâu vẫn là đối tượng nguy hiểm nhất, hiện nay có tới 940 loại thuốc thương phẩm được đăng ký để trừ đối tượng nguy hiểm này. Tổng kết thí nghiệm và hiệu quả trừ rầy nâu trên diện rộng nhiều năm qua, một số tên thuốc có hiệu quả trừ rầy nâu cao bao gồm: Elsin 10EC, Oshin 20WP, Penalty gol 50EC, Dantotsu 16WSG, Bassa 50EC, Alika 10EC. Chess 50WG, Butyl 10WG… Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm có thể sử dụng chế phẩm nấm côn trùng Metarhizium để trừ rầy nâu hại lúa.


Ngoài rầy nâu, sâu cuốn lá và sâu đục thân cũng luôn là đối tượng gây hại trên cây lúa. Một số loại thuốc có hiệu lực cao trừ nhóm đối tượng này bao gồm; Vitako 40WG, Goltoc 250EC, Enasin 32WP, Penalty gold 50EC, Aremec 45 EC…


Trong những năm gần đây, nhện gié một đối tượng dịch hại mới trên lúa có xu hướng gia tăng tác hại và diện tích lúa bị nhện gié gây hại ngày càng rộng hơn. Đã có nhiều loại thuốc được đăng ký trừ loại dịch hại nguy hiểm này bao gồm: Kinalux 25 EC, Map geni 12EC, Solux 80WP, Nil-Mite 550SC, Saromite 57EC, Lancer 97DF…
3.3.9.4. Thuốc trừ bệnh


Có nhiều loại bệnh hại khác nhau trên cây lúa. Tuy nhiên bệnh đạo ôn, bạc lá là đối tượng bệnh hại nguy hiểm nhất. Ngoài ra bệnh khô vằn, lem lép hạt cũng là những đối tượng phải sử dụng thuốc khá nhiều trên đồng ruộng.

- Thuốc trừ bệnh đạo ôn: Riêng bệnh đạo ôn hiện nay đã có 460 tên thuốc thương phẩm được đăng ký trừ bệnh này trên lúa. Một số loại thuốc có hiệu lực trừ bệnh cao trên đồng ruộng bao gồm: Beam 75WP, Filia 525SE, Tilgent 450SC, Kasumin 2SL, Kasai 21.2WP, Novazole 750WG, Vista 72.5WP…

- Thuốc trừ bệnh bạc lá: Bệnh bạc lá thường xuyên gây hại trong vụ lúa mùa ở các tỉnh phía Bắc và có xu hướng gia tăng tác hại ở đồng bằng sông Cửu Long. Một số thuốc có tác dụng hạn chế bệnh được dùng phổ biến bao gồm: Sasa 25WP, Linacin 40SL, Kaisin 50WP, Vikhuan 15WP…

- Thuốc trừ bệnh khô vằn; Bệnh khô vằn hại lúa thường gây hại từ giai đoạn lúa phân hóa đòng đến trỗ và chín. Bệnh thường gây hại trên diện rộng và thường xuyên là loại bệnh có diện tích lúa bị hại lớn nhất so với các loại bệnh hại lúa khác. Một số  loại thuốc có hiệu lực trừ bệnh cao bao gồm: Validacin 5SL, Validan 5SL, Ensino 400SC, Anvil 5SC, Tilt Super 300EC, Bonanza 100SL…

- Thuốc trừ bệnh lem lép hạt: Bệnh này thường gây hại trên hạt lúa từ giai đoạn trổ bông đến chín. Bệnh gây hại nghiêm trọng hơn trong vụ lúa mùa mưa. Có nhiều loại thuốc có thể hạn chế tác hại của bệnh. Một số thuốc có tác dụng trừ hạn chế bệnh cao bao gồm: Rovral 500WG, Amistar-Top 325SC, Tilplus Super 300EC, Tilt Super 300EC, Biodazim 500SC, Viben 50BTN…

3.3.9.5. Thuốc trừ ốc bươu vàng


Hiện nay ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mỗi vụ lúa người nông dân phải trừ ốc bươu vàng ít nhất một lần. Hiện tại đã có 213 tên thuốc và chủng loại thuốc khác nhau được đăng ký trừ ốc bươu vàng trên lúa. Một số thuốc có hiệu lực trừ ốc cao và ít độc hại với nuôi trồng thuỷ sản bao gồm: Anhead 6 GR, 12GR, Tob 1,25GR, Kiloc 60WP, Ecliton 4WP…

3.3.9.6. Thuốc trừ chuột


Một số thuốc trừ chuột có hiệu quả cao và ít độc hại đến môi trường hiện nay gồm: Klerat 0,05%, Broma 0,005GR, Biorat, Bả diệt chuột sinh học…

3.3.10. Thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV


 Bao bì thuốc bảo vệ thực vật là loại rác thải đặc biệt, lượng bao bì thuốc BVTV hiện nay có khoảng 10.000 tấn. Bao bì thuốc thường tồn đọng một lượng thuốc nhất định và bao bì bằng nhựa, bao bọc kẽm… rất khó phân huỷ trong môi trường tự nhiên. Để giảm thiểu tác hại của bao bì thuốc BVTV cần tiến hành các biện pháp bao gồm:

· Súc rửa, tráng chai lọ, bao bì khi sử dụng hết thuốc: Khi dùng hết thuốc trong chai, lọ, bao gói thuốc BVTV, cần tiến hành súc rửa 3-4 lần và đổ vào bình phun thuốc và phun cho cây trồng. Biện pháp này về cơ bản đã hạn chế gần hết tồn dư của thuốc trong bao gói, chai lo chứa thuốc góp phần bảo vệ môi trường và nguồn nước.

· Thu gom bao bì: Sau khi bao bì đựng thuốc đã được súc rửa cần tiến hành thu gom (và phân loại nếu có thể) và tập trung trong các thùng thu gom trên đồng ruộng. Rác thải BVTV được qui định là loại rác thải đặc biệt do vậy cần được tập trung và tiêu huỷ đúng qui định của cơ quan quản lý về môi trường. 
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